
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 
NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: Lịch sử và Địa lí 6 

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 
 

(Đề có 01 trang) 
Lưu ý: Học sinh làm bài mỗi phân môn trên giấy riêng. 

 
I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (1,5 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau: 
Câu 1. Lịch sử được hiểu là 
 A. tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.   
 B. những chuyện cổ tích được kể truyền miệng. 
 C. những bản ghi chép hay tranh, ảnh còn được lưu giữ lại.                                                       
 D. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình. 
Câu 2. Truyền thuyết “Sơn Tinh-Thủy Tinh” cho biết điều gì về lịch sử dân tộc ta? 
 A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.  B. Truyền thống làm thủy lợi, chống thiên tai. 
 C. Truyền thống hiếu học.                    D. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa. 
Câu 3. Những tấm bia ghi tên người đỗ Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu nào? 
 A. Tư liệu hiện vật.   B. Tư liệu truyền miệng. 
 C. Tư liệu chữ viết.                    D. Cả tư liệu hiện vật và chữ viết. 
2. Tự luận (2,5 điểm) 
Câu 4. Em hãy cho biết các cách tính thời gian trong lịch sử. Hiện nay, ở Việt Nam, trong các cơ 
quan và trường học lịch nào được dùng chính thức? 
II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (6,0 điểm) 
1. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:  
Câu 1. Mô hình thu nhỏ của Trái Đất được gọi là 
    A. bản đồ.    B. lược đồ. C. quả Địa Cầu.     D. quả Đất. 
Câu 2. Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta dựa vào 
   A. các đường kinh, vĩ tuyến.         B. bảng chú giải, tỉ lệ bản đồ. 
   C. mép bên trái tờ bản đồ.               D. các mũi tên chỉ hướng. 
Câu 3. Để thể hiện ranh giới quốc gia, người ta dùng kí hiệu nào sau đây? 
   A. Điểm.      B. Đường. C. Diện tích.                    D. Hình học. 
Câu 4. Lược đồ trí nhớ là 
   A. những thông tin không gian về thế giới được giữ lại trong sách điện tử. 
   B. những thông tin không gian về thế giới được giữ lại trong sách giáo khoa. 
   C. những thông tin không gian về thế giới được giữ lại trong máy tính, USB. 
   D. những thông tin không gian về thế giới được giữ lại trong óc con người. 
2. Tự luận (4,0 điểm)  
Câu 5. (2,0 điểm)  

Hãy nêu vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Cho biết ý nghĩa 
của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. 
Câu 6. (2,0 điểm) 
         a. Trình bày hệ quả mùa trên Trái Đất.   
         b. Vào ngày 22/6, bán cầu Bắc là mùa gì? Vì sao? 

 
--------- Hết --------- 



PHÂN MÔN LỊCH SỬ (4,0 điểm) 

1. Trắc nghiệm (1,5 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 

Đáp án A B D 

2. Tự luận (2,5 điểm)  

Câu Hướng dẫn Điểm 

  4. Em hãy cho biết các cách tính thời gian trong lịch sử. Hiện nay, ở Việt 

Nam trong các cơ quan và trường học lịch nào được dùng chính thức? 
2,5 

 Các cách tính thời gian trong lịch sử 2,0 

 
Từ xa xưa con người đã nghĩ ra cách làm lịch. Các dân tộc phương Đông 

thì tính theo âm lịch, còn người phương Tây thì tính theo dương lịch. 
0,5 

Âm lịch (được tính theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái 

Đất). 
0,5 

Dương lịch (được tính theo chu kì chuyển động của Trái Đất quanh Mặt 

Trời). 
0,5 

Về sau, dương lịch đã được hoàn chỉnh và thống nhất để các dân tộc đều 

có thể sử dụng, đó là Công lịch. 
0,5 

Hiện nay, ở Việt Nam trong các cơ quan và trường học lịch nào được dùng 

chính thức? 
0,5 

 
Hiện nay, ở Việt Nam, Công lịch (Dương lịch) được dùng chính thức 

trong các cơ quan và trường học.  
0,5 

 

II. Phân môn Địa lí 

1. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án C A B D 

2. Tự luận (4,0 điểm)   

 Câu Hướng dẫn chấm Điểm 

Câu 5 2,0 

 * Vị trí, hình dạng, kích thước của Trái Đất: 

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 trong số 8 hành tinh quay xung quanh 

Mặt Trời (theo thứ tự xa dần Mặt Trời). 

- Trái Đất có dạng hình cầu. 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BẮC NINH 

 

Hướng dẫn chấm có 02 trang 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí 6 



- Trái Đất có kích thước lớn: bán kính Xích đạo là 6378 km, diện 

tích bề mặt là 510 triệu km2.  

* Ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời: 

   Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là khoảng cách lý tưởng 

giúp cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự 

sống có thể tồn tại và phát triển. 

 

0,5 

 

 

Câu 6 2,0 

 a. Trình bày hệ quả mùa trên Trái Đất.  

- Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời, trục của Trái Đất 

nghiêng và không đổi hướng dẫn đến bán cầu Bắc và bán cầu Nam 

luân phiên ngả về phía Mặt Trời. 

- Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời sẽ có góc chiếu sáng của tia sáng 

mặt trời lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt; khi ấy là mùa nóng 

của bán cầu đó.  

- Bán cầu nào không ngả về phía Mặt Trời sẽ có góc chiếu sáng của 

tia sáng mặt trời nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt; khi ấy là mùa 

lạnh của bán cầu đó.  

b. 

    - Vào ngày 22/6, bán cầu Bắc là mùa nóng. 

    - Vì bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nên có góc chiếu sáng của 

tia sáng mặt trời lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

  

----------Hết---------- 
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